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1 301 vn3603379898 Công Ty Cổ Phần Azenca Azenca 1 1.988.350.000 3603379898
112, Đường N10, KDC Võ Thị Sáu, KP 7, P. Thống 

Nhất, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
09.1900.0009 info@azenca.com.vn

2 280 vn1300382591
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bến 

Tre
Bến Tre 1 1.423.170.960 1300382591

 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, Thành phố Bến 

Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
028.36220205_204

 tothau@bepharco.co

m

3 214 vn0314033736
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

Benovas
Benovas 1 1.150.260.000 0314033736

Số 276 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
02703823710

benovashosothau@dc

l.vn

4 281 vn1301090400
Công Ty Tnhh Dược Phẩm Khải 

Bình
Khải Bình 1 373.747.000 1301090400 488C, Khu phố 3, Phường 7, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

0902560678 - 

0941116001

khaibinhpharma@gm

ail.com

5 242 vn0315393315 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Medx Medx 1 199.926.720 0315393315
104 Y-Jut, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

0903 953 339/0931 

830 128

tender@medx.health.

vn

6 12 vn0101509499 Công Ty Tnhh Dược Phẩm Vnp Vnp 1 144.000.000 0101509499
Ô 91+92, A3, KĐT Đại Kim, P. Định Công, Q. Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội
0918731667

vanthanhvnp@gmail.

com

Tổng cộng: 06 nhà thầu 6 5.279.454.680

PHỤ LỤC
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